
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 12, ngách 79/16, ngõ 79 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ICA

0108170134

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 
NGUỒN NHÂN LỰC ICA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972615689
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đào tạo cao đẳng 8541

2. Đào tạo đại học và sau đại học 8542

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560(Chính)

4. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp (không bao 
gồm tư vấn pháp luật và tài chính)

7020

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

8. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

9. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân 
văn

7220

10. Giáo dục tiểu học 8520

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

12. Quảng cáo 7310

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ dạy về tôn giáo và các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể)

8559

15. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

16. Dịch vụ ăn uống khác 5629

17. Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, 
văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt 
buộc)

8412

18. Giáo dục nghề nghiệp 8532

19. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: - Hoạt động liên quan đến kế toán và tư vấn về thuế
- Dịch vụ làm thủ tục về thuế 
- Kinh doanh dịch vụ kế toán 

6920

24. Giáo dục mầm non 8510

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
THU HƯƠNG

A10 Khu tập thể 
Đồng Xa, Phường 
Mai Dịch, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

013417060

2 DƯƠNG 
THÙY LINH

Cụm 4, Xã Phụng 
Thượng, Huyện 
Phúc Thọ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

28.000 280.000.000 28,000

Tổng số 28.000 280.000.000 28,000

112366481

3 PHAN THỊ 
THU

P208- CT1A- 
ĐN2- ĐT Mỹ 
Đình 2, Phường 
Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0341830006
34

4 ĐỖ THỊ VUI Tập thể H35, Xã 
Vĩnh Quỳnh, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

32.000 320.000.000 32,000

Tổng số 32.000 320.000.000 32,000

0011890010
06

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112366481
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 4, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cụm 4, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THÙY LINH Nữ

30/08/1989 Kinh Việt Nam

05/12/2006 Công an Hà Tây (nay là Hà Nội)

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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